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PHỤ LỤC 01
ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TRƯỚC KÉO DÀI SANG NĂM 2026 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 21/9/2026 của UBND xã Ba Động)

ĐTV: Đồng

TT Chương trình/Dự án Mã dự án

Tính
chất
nguồn
kinh phí

Chương Loại,
khoản

Mã
CTMTQ

G

Dự toán
được phép
kéo dài sang
năm 2026

Điều chỉnh
giảm

Dự toán
còn lại
sau điều
chỉnh

Ghi chú

TỔNG CỘNG (I+II)  788.356.080 788.356.080 0

I Điều chỉnh Kinh phí chi thường xuyên 709.207.080 709.207.080 0

1
Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu
quả quản lý vàthực hiện xây dựng NTM
theo quy hoạch 

566.944.000 566.944.000 0

 Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới
(trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn)
và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây
dựng xã 

566.944.000 566.944.000 0

Ngân sách Trung ương 12 831 332 10491 0 0 0
Ngân sách địa phương 12 831 332 20491 566.944.000 566.944.000 0

2

Nội dung thành phần 07: Nâng cao chất
lượng môi trường; xây dựng cảnh quan thôn
sáng-xanh-sạch-đẹp, an toàn; giữ gìn và
khôi phục cảnh quan truyền thống của nông
thôn Việt Nam

31.293.000 31.293.000 0

Nội dung 05 (Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình
thôn, xóm sanh - sạch- đẹp, an toàn, khu dân
cư kiểu mẫu)

31.293.000 31.293.000 0

Ngân sách Trung ương 12 820 278 10497 13.971.000 13.971.000 -
Ngân sách địa phương 12 820 278 20497 17.322.000 17.322.000 -
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3

 Nội dung thành phần số 11: Tăng cường
công tác giám sát, đánh giá thực hiện
Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng
NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực
hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức
xây dựng NTM.

110.970.080 110.970.080 0

Nội dung 01: Quản lý, điều hành, kiểm tra,
giám sát thực hiện Chương trình 

110.970.080 110.970.080 0

Ngân sách Trung ương 12 831 341 10502 - - -
Ngân sách địa phương 12 831 341 20502 110.970.080 110.970.080 0

II Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2025
kéo dài sang năm 2026

79.149.000 79.149.000 0

Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng bộ, hiện
đại đảm bảo kết nối nông thôn- đô thị

79.149.000 79.149.000 0

 Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng
cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn
xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên
huyện.

79.149.000 79.149.000

1 Tuyến đường từ trụ sở UBND xã đi trường
TH& THCS

24.963.000 24.963.000 -

Ngân sách Trung ương 8093716 43 831 292 10492 - - -
Ngân sách tỉnh 8093716 43 831 292 20492 24.963.000 24.963.000 0

2 Nâng cấp tuyến đường từ cầu nước xuôi đi dốc
ổi

54.186.000 54.186.000 0

Ngân sách Trung ương 8093715 43 831 292 10492 0 0 0
Ngân sách tỉnh 8093715 43 831 292 20492 54.186.000 54.186.000 0
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PHỤ LỤC 02

NỘP TRẢ KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 KÉO DÀI SANG NĂM 2026 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(kèm theo Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 21/9/2026 của UBND xã Ba Động)
ĐVT: Đồng

TT Chương trình/Dự án Mã số dự án Chương Loại, khoản
Tính chất
nguồn
kinh phí

Mã CTMTQG Số nộp trả Ghi chú

TỔNG CỘNG (I+II)  788.356.080

I Nộp trả Kinh phí chi thường xuyên 709.207.080

1 Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản
lý vàthực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch  566.944.000

 Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường
hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển khai, thực hiện
quy hoạch chung xây dựng xã 

566.944.000

Ngân sách Trung ương 12 831 332 10491 0

Ngân sách địa phương 12 831 332 20491 566.944.000

2

Nội dung thành phần 07: Nâng cao chất lượng môi
trường; xây dựng cảnh quan thôn sáng-xanh-sạch-
đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền
thống của nông thôn Việt Nam

31.293.000

Nội dung 05 (Hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thôn, xóm
sanh - sạch- đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu) 31.293.000

Ngân sách Trung ương 12 820 278 10497 13.971.000
Ngân sách địa phương 12 820 278 20497 17.322.000
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3

 Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác
giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao
năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng
NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung
sức xây dựng NTM.

110.970.080

Nội dung 01: Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát thực
hiện Chương trình 110.970.080

Ngân sách Trung ương 12 831 341 10502 -

Ngân sách địa phương 12 831 341 20502 110.970.080

* Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 kéo dài
sang năm 2026 79.149.000

II
Nội dung thành phần số 02: Phát triển hạ tầng kinh tế
- xã hội cơ bản đồng bộ, hiện đại đảm bảo kết nối
nông thôn- đô thị

79.149.000

 Nội dung 01: Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống
hạ tầng giao thông trên địa bàn xã, hạ tầng giao thông
kết nối liên xã, liên huyện.

79.149.000

1 Tuyến đường từ trụ sở UBND xã đi trường TH& THCS 24.963.000

Ngân sách Trung ương 8093716 43 831 292 10492 -
Ngân sách tỉnh 8093716 43 831 292 20492 24.963.000

2 Nâng cấp tuyến đường từ cầu nước xuôi đi dốc ổi 54.186.000

Ngân sách Trung ương 8093715 43 831 292 10492 0
Ngân sách tỉnh 8093715 43 831 292 20492 54.186.000
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